
Đơn vị tính: VNĐ

STT DANH MỤC DỊCH VỤ

GIÁ ÁP DỤNG 

NGƯỜI BỆNH 

KHÔNG BHYT 

THEO TT23

 GIÁ ÁP DỤNG 

NGƯỜI BỆNH 

CÓ BHYT 

THEO TT23 

1 Khám thai 50.600 50.600

2 Khám phụ khoa 50.600 50.600

1 Siêu âm [siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng] 58.600 58.600

2 Siêu âm [siêu âm thai qua đường bụng] 58.600 58.600

3 Siêu âm Doppler thai nhi [đo độ mờ da gáy] 89.300 89.300

4 Siêu âm Doppler thai nhi [hình thái học] 89.300 89.300

5 Siêu âm Doppler thai nhi [3 tháng cuối] 89.300 89.300

6 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ [qua đường bụng] 89.300 89.300

7 Siêu âm Doppler tuyến vú 89.300 89.300

8

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng [siêu âm tử cung 

buồngtrứng qua đường âm đạo] 195.600 195.600

9

Siêu âm đầu dò âm đạo trực tràng [đo chiều dài kênh cổ tử 

cung] 195.600 195.600

10 Siêu âm Doppler tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 252.300 252.300

1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Lazer 49.700 49.700

2 Glucose (đường huyết) 22.400 22.400

3 HbA1C 105.300 105.300

4
Định nhóm máu ABO, Rh (D) bằng phương pháp Gelcard, 

Scangel 93.300 93.300

5 HBEAG miễn dịch tự động, bán tự động 104.400 104.400

6 HBSAG miễn dịch tự động, bán tự động 81.700 81.700

7 HIV AG/AB miễn dịch tự động, bán tự động 142.500 142.500

8 RPR định tính 41.700 41.700

9 Tổng phân tích nước tiểu 28.600 28.600

10 Điện tâm đồ 39.900 39.900

11 ALT (SGPT) 22.400 22.400

12 AST (SGOT) 22.400 22.400

13 Định lượng Ure 22.400 22.400

14 Định lượng Axit Uric 22.400 22.400

15 Định lượng Creatine 22.400 22.400

16 Định lượng Albumin 22.400 22.400

17 Đinh lượng LDL-Cholestrol 28.000 28.000

18 Định lượng HDL-Cholestrol 28.000 28.000

19 Định lượng Triglycerides 28.000 28.000

20 Nghiệm pháp Combs gián tiếp 87.000 87.000

21 Nghiệm pháp Combs trực tiếp 87.000 87.000

22 CMV IgG miễn dịch bán tự động/tự động 123.400 123.400

23 CMV IgM miễn dịch bán tự động/tự động 142.500 142.500

24 TOXOPLASMA IgG miễn dịch bán tự động/tự động 130.500 130.500

25 TOXOPLASMA IgM miễn dịch bán tự động/tự động 130.500 130.500

26 Rubella IgG miễn dịch bán tự động/tự động 130.500 130.500

27 Rubella IgM miễn dịch bán tự động/tự động 156.000 156.000
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